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1 Nguyễn Thị Huyền 06/10/1999 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

2 Trần Thị Lan Hương 28/04/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

3 Nguyễn Thị Quỳnh 09/09/1988 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

4
Nguyễn Thị Thu 

Hằng
31/08/1994 Đại học Giáo dục Mầm non

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Nguyễn Thị Huyên 22/01/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Xã Đông hòa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

6
Nguyễn Thị Kim 

Anh
24/10/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

7
Nguyễn Hương 

Quỳnh
21/08/1999 Đại học Giáo dục Mầm non

Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

8 Nguyễn Thị Giang 05/07/2000 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không
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9 Nguyễn Thiên Nga 28/11/1997 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Hòa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

10
Nguyễn Thị Khánh 

Ly
21/10/1998 Đại học Giáo dục Mầm non

Phường Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

11 Ngô Thị Thu Hà 18/02/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

12 Lê Hoàng Mai 13/12/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

13 Trịnh Thị Thường 30/09/1990 Đại học Sư phạm Mầm non
Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

14
Đỗ Thị Thương 

Thương
29/07/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

15 Trịnh Thị Hạ 06/06/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Xã Đông Nam, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

16 Lê Thị Quỳnh Nga 12/09/1995 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

17
Phạm Thị Huyền 

Nga
16/12/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

18 Nguyễn Thị Tâm 02/08/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

19 Lê Thị Linh 12/09/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

20 Đào Thị Thương 22/05/1994 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

21 Nguyễn Thị Thúy 09/04/1986 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

22 Mai Thị Thanh 13/05/1988 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không
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23 Trần Thị Hồng 06/02/1995 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Hợp Thành, Huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

24 Mai Thị Ánh 12/04/2001 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Hòa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

25 Phạm Thị Nhung 15/05/1989 Đại học Sư phạm Mầm non
Xã Đồng Thịnh, Huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa
DT thiểu số

26 Lương Tuyết Mai 04/01/2002 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

27 Lữ Thị Ngọc 22/09/1996 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

28
Dương Thị Thu 

Thảo
15/05/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

29 Trần Thị Thuý Hằng 16/09/1999 Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non

Xã Hoa Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

30 Lê Thị Nguyên 02/08/2001 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

31 Nguyễn Tường Vân 27/03/1997 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

32 Đinh Thị Huệ 03/11/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

33 Phạm Thúy Kiều 12/09/2001 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

34 Nguyễn Thị Hoa 21/11/1988 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

35 Lê Thị Thủy 06/01/1986 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB

36 Hoàng Thúy Nga 14/04/1996 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB
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37 Lê Thị Thúy 27/10/1994 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

38 Phạm Thị Dung 27/08/1994 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

39 Lê Phương Thúy 25/04/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

40
Nguyễn Thị Mai 

Thanh
20/04/1988 Đại học Giáo dục Mầm non

Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

41
Nguyễn Quỳnh 

Trang
06/12/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

42 Hồ Thị Minh Lương 02/11/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

43 Lê Thị Tâm 04/03/2001 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Trường Trung, Huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

44
Nguyễn Thị Kiều 

Anh
04/11/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

45 Đỗ Thị Huyền 20/05/1982 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

46 Phan Thị Thủy 25/05/1987 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Hoằng Quang, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

47 Phạm Thị Ly 20/11/2000 Đại học
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non

Xã Mỹ Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

48 Ngô Thị Thùy Linh 12/11/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non
 Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

49 Nguyễn Thị Uyên 26/12/1997 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

50 Nguyễn Thị Tươi 15/08/2002 Đại học Giáo dục Mầm non
 Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không
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51 Lê Thị Duyên 06/12/1993 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

52
Nguyễn Thị Phương 

Thanh
27/08/2002 Đại học Giáo dục Mầm non

Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

53 Lê Thị Hạnh 19/01/1998 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

54 Lê Thị Xuân 10/01/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

55 Phạm Thị Vân Anh 17/08/1997 Đại học Sư phạm Mầm non
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

56 Nguyễn Thị Oanh 25/05/1995 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Quang, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

57 Trịnh Thị Ngọc Ánh 07/02/1988 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

58 Nguyễn Thu Trang 19/08/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

59 Mai Phương Thảo 01/03/1996 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

60 Nguyễn Kim Chi 29/12/2001 Cao đẳng
Sư phạm Giáo dục 

Mầm non

Xã Thiệu Long, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

61 Phạm Thị Hiền 09/10/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

62 Lê Thị Na 22/10/1995 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

63 Nguyễn Thị Dự 22/12/1989 Đại học Giáo dục Mầm non
 Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

64 Trịnh Thị Phương 09/09/1997 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không
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65 Trần Thị Tiện 03/03/1992 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

66 Ngô Thị Tuyết 15/06/1989 Cử nhân SPGDMN
Xã Đông Yên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

67 Hà Thị Thu Hương 18/09/2000 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

68 Trịnh Thị Bốn 18/03/1993 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

69 Lê Thị Tuyết 30/04/1990 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB

70 Nguyễn Thị Thu 16/09/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

71 Lê Thị Trang 24/09/1991 Đại học Sư phạm Mầm non
Xã Đông Văn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

72 Phạm Thị Kim Chi 09/10/2001 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

73 Phí Thị Huyền Trang 12/06/1993 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

74 Lê Thị Hồng Hạnh 09/01/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

75 Bùi Thị Hà 16/03/1987 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Xã Tân Châu, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Con TB

76 Lê Thị Ngọc Dung 19/06/2001 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

77 Nguyễn Thị Hoa 21/01/1994 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

78 Đoàn Thị Mai 04/10/1996 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không
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79 Nguyễn Thị Linh 01/01/1997 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

80 Nguyễn Thị Hồng 20/08/1997 Đại học Sư phạm Mầm non
Xã Hoằng Trinh, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

81 Cao Thùy Linh 13/05/1993 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

82 Lò Thị Xoan 04/04/2000 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

83 Trần Thị Sen 11/04/1988 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

84 Vũ Thị Thùy Linh 05/06/1990 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Nam, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

85 Lê Thị Nhung 24/06/2000 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Vinh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

86 Nguyễn Thị Linh 20/10/1994 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Đông Minh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

87 Bùi Thu Thủy 16/09/1995 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

88 Lê Thị Dung 20/10/1984 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

89 Phạm Thị Ngân 10/05/2002 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Xã Thiệu Tiến, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

90 Nguyễn Thị Phượng 15/04/1988 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

91
Nguyễn Thị Vân 

Anh
01/08/1998 Đại học Giáo dục Mầm non

Xã Quảng Giao, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Con BB

92 Lê Thị Hiền 19/02/1991 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Đông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không
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93 Nguyễn Thị Thùy 25/10/1994 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

94 Phan Thị Trang 09/09/1993 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

95 Phạm Thị Hiền 21/09/1997 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

96
Trịnh Thị Huyền 

Trang
20/10/1997 Cao đẳng Giáo dục Mầm non

Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

97 Trần Thị Hoa 09/09/1992 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Xã Đông Tiến, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

98
Nguyễn Thị Đài 

Trang
21/05/1992 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

99 Hoàng Thị Sen 10/06/1988 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

100 Lê Thị Thu Dung 09/09/1989 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Xã Quảng Lưu, Huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

101 Tô Thị Huyền 08/05/1996 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

102 Lê Thị Trang 10/05/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

103 Hoàng Thị Hà 08/06/1990 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

104 Cao Ngọc Chinh 18/10/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

105 Lê Thị Ngọc 06/09/1998 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

106 Phạm Thị Thu 22/08/1997 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Định Công, Huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa
Không
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107 Lê Thị Trà Mi 10/10/1988 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Quảng Ngọc, Huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

108 Nguyễn Thu Hương 20/03/1984 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

109 Nguyễn Thị Thủy 08/10/1979 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

110 Nguyễn Thị Hân 22/03/1986 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Quảng Long, Huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Con TB

111 Dương Thị Chinh 30/10/2000 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Xã Cẩm Phú, Huyện Cẩm Thủy, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

112 Lê Thị Nụ 09/03/1996 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

113 Lê Thị Oanh 19/01/1995 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

114 Nguyễn Thị Hằng 06/09/1998 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Tào Xuyên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

115 Trần Thị Hồng Lĩnh 20/07/1998 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

116 Lê Thị Liên 14/02/1991 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Hoằng Lưu, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

117 Đoàn Thị Lan 05/05/1998 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

118 Lê Thị Nụ 03/08/1995 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

119 Lê Thị Thu Nga 07/01/2000 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

120 Lê Thị Tươi 20/01/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không
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121 Tống Thị Quỳnh 27/07/1998 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

122 Trần Thị Yến 22/08/1999 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Hoằng Quang, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

123 Phạm Thị Hà 16/06/1989 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

124 Lê Thị Hương 03/06/1986 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

125 Lê Thị Giang 31/01/1986 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

126 Lê Thị Hiển 12/03/1983 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
phường phú sơn, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

127
Trương Thị Thu 

Trang
06/07/1999 Đại học Giáo dục Mầm non

Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

128 Văn Thị Quỳnh 24/04/1994 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

129 Lê Thị Linh 04/05/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

130 Lê Thị Phượng 05/04/1985 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

131 Lưu Thị Đào 15/06/1990 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Phú, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

132 Lê Thị Thủy 08/03/1991 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

133 Nguyễn Thu Trang 30/12/1996 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

134 Phạm Thị Hường 04/10/1989 Đại học Giáo dục Mầm non
Thị trấn Sao Vàng, Huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Con TB
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135 Lê Thị Phương 20/10/1988 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Yên Thọ, Huyện Như Thanh, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

136 Lê Thị Gái 06/07/1996 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

137 Phạm Thị Lan Anh 22/07/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

138
Nguyễn Thị Thiên 

Nga
16/12/1997 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Trường Sơn, thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

139 Nguyễn Thị Nga 18/04/2001 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Hòa Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

140 Lê Thị Huyền 27/07/1997 Cao đẳng Giáo dục Mầm non
Phường Tĩnh Hải, Thị xã Nghi Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

141 Chu Thị Hằng 11/02/1999 Đại học Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Cát, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

142
Nguyễn Thị Xuân 

Mai
04/09/2001 Đại học Giáo dục Mầm non

Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

143
Nguyễn Thị Ngọc 

Mai
19/10/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non

Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

144 Chu Thị Thêm 12/05/1999 Đại học Giáo dục Mầm non
Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa
Con BB

145 Nguyễn Mai Phương 22/05/2000 Cử nhân Giáo dục Mầm non
Phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

146 Nguyễn Thị Hân 21/05/1991 Đại học Giáo dục Mầm non
Xã Xuân Cao, huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

II

1 Nguyễn Thị Trà My 22/12/1991 Đại học Kế toán
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

Vị trí dự tuyển: Kế toán viên trung cấp hạng IV (V.06.032), Kế toán viên hạng III (V.06.031)
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2 Lê Thị Phương Thảo 15/07/2000 Đại học Kế toán
Xã Đông Hòa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

3 Hoàng Thị Dung 10/02/1993 Cao đẳng Kế toán
Thị trấn Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

4 Trương Mỹ Hạnh 18/10/2001 Đại học Kế toán
Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Lê Thị Huế 10/05/1988 Cử nhân Kế toán
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

6 Đào Thị Thanh Bình 09/12/1992 Cử nhân Kế toán
Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

7 Trịnh Thị Hiền 20/11/1991 Cử nhân Kế toán
Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

III

1 Nguyễn Thị Tình 09/06/1990 Đại học
 Kế toán, Chứng chỉ 

Văn thư lưu trữ

Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Lương Thị Hiền 24/10/1982 Đại học
 Lưu trữ học và 

quản trị văn phòng

Phường Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

IV

1 Trần Thị Oanh 02/09/1990 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Lê Thị Thanh 05/08/1980 Trung cấp Y sỹ y học cổ truyền
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

Vị trí dự tuyển: Văn thư viên trung cấp (02.008), Văn thư viên (02.007)

Vị trí dự tuyển: Nhân viên y tế học đường ( mã số V.08.03.07)
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3 Trần Thị Lan Hương 04/12/1983 Trung cấp Y sỹ đa khoa
 Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

4 Đới Thị Tuyết 11/09/1984 Trung cấp
Y sỹ định hướng 

nha khoa

Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Lê Thị Hương 06/05/1971 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Phường đông thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

6 Đinh Thị Thủy 28/06/1990 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Xã Hoằng Quý, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

7 Phạm Thị Xuân 05/10/1990 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Xã Đông Minh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

8
Nguyễn Thị Phương 

Thảo
22/05/1992 Trung cấp Y sỹ đa khoa

Phường Quảng Đông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

9 Trịnh Thị Thủy 07/08/1991 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Xã Đông Hoàng, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

10 Vũ Thị Hải Yến 04/06/1988 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

11 Dương Thị Lan Anh 02/07/1995 Trung cấp Y sỹ đa khoa
Thị trấn Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

B

I

1 Trương Hữu Quyền 10/09/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Đoàn Thị An 12/04/1980 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Văn hóa tiểu học hạng III (mã số V.07.03.29)

ĐỐI VỚI CẤP HỌC TIỂU HỌC
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3
Nguyễn Thị Thu 

Hồng
08/08/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

4
Nguyễn Thị Hương 

Trà
23/03/1995 Đại học Giáo dục Tiểu học

Xã Đông Thanh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Con TB

5 Trịnh Thị Kim Hiếu 03/04/1999 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

6 Lê Thị Thắm 10/06/1987 Đại học Sư phạm Tiểu học
Thị trấn Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

7 Thiều Phương Thảo 22/08/2002 Đại học Sư phạm Tiểu học
Xã Đông Tiến, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

8 Cao Thị Huê 04/04/1988 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

9 Lê Thị Thủy 09/01/1990 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

10 Nguyễn Thị Hiếu 23/09/1994 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

11 Trần Thị Hoa 25/05/1989 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

12 Trịnh Thị Lan Anh 05/06/2001 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Xã Thọ Dân, Huyện TRiệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

13 Nguyễn Thị Huyền 30/10/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

14 Nguyễn Hoàng Yến 13/08/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Xuân Cao, Huyện Thường Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

15 Nguyễn Thị Phương 07/01/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

16
Nguyễn Thị Ngọc 

Trâm
25/08/1994 Đại học Giáo dục Tiểu học

Phường Tân Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không
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17 Hồ Thị Huyền 27/07/1989 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

18 Võ Thúy An 04/05/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

19 Đỗ Phương Anh 28/10/1993 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

20 Đinh Thị Hương 25/12/1991 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

21 Ngô Thị Hằng 30/04/1980 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

22 Thiều Thị Ngọc 05/04/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Thành Vinh, Huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

23 Lê Thị Phương Nga 18/01/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Xuân Phú, Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

24 Nguyễn Thị Thanh 10/02/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

25 Nguyễn Thị Thường 20/10/1984 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

26 Cầm Thị Lan Anh 10/10/1992 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

27 Vi Thị Ngọc Ánh 12/6/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

28 Trần Thị Hiền 21/01/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học
phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

29 Phạm Thị Hà 20/10/1985 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

30 Lê Thị Mười 07/04/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Tân Châu, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

31
Nguyễn Thị Hoài 

Thu
28/10/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

32 Vũ Thị Hiền 25/08/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

33 Đỗ Thị Hằng 17/01/1995 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Quảng Long, Huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

34 Trần Thị Sâm 10/04/1994 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

35 Lê Thị Sáu 08/05/1987 Đại học Sư phạm Tiểu học
Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

36 Nguyễn Thị Dung 25/12/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

37
Phạm Thị Ngọc 

Huyền
18/12/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học

Xã Cẩm Liên, Huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa
DT thiểu số

38 Nguyễn Lan Anh 29/11/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

39 Đỗ Hoàng Lan 07/07/2001 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

40 Nguyễn Thị Ly 25/08/1991 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Con TB, Con 

người nhiễm 

CĐHH

41 Lê Thị Hằng 17/01/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Hoằng Quang, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

42
Hoàng Thị Xuân 

Hòa
07/02/2001 Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

43 Hà Thị Ngân 12/04/1988 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

44 Lê Thị Lan 01/10/1988 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

45 Đặng Thị Duyên 25/06/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Thiệu Dương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

46 Ngô Thị Trang 10/12/1989 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Xã Vĩnh Hùng, Huyện Vĩnh Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

47 Lê Thị Thùy Trang 09/07/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học
Thị trấn Thọ Xuân, Huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

48 Trịnh Thị Trà My 20/11/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

49 Hoàng Thị Hằng 26/10/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

50 Mai Thị Huệ 05/08/1987 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
con TB

51 Trần Thị Hường 26/12/1993 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

52 Trần Thị Cúc 19/09/1991 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

53 Phạm Thị Quỳnh 28/11/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

54 Lê Thị Cẩm Giang 03/07/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Trung Chính, Huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

55 Hà Huyền Diệu 09/02/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa
DT thiểu số

56 Vũ Thị Hằng 14/07/1993 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

57 Vi Huyền Trang 28/04/2000 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Thị trấn Bến Sung, Huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa
DT thiểu số



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 
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Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

58 Lê Thị Hợp 12/12/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Thiệu Vân, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

59 Phan Thị Ánh Tuyết 03/02/1987 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

60 Trần Phương Thảo 10/11/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Xã Bãi Trành, Huyện Như Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

61
Nguyễn Thị Như 

Quỳnh
01/01/2000 Đại học Sư phạm Tiểu học

Xã Lũng Cao, Huyện Bá Thước, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

62 Nguyễn Thị Hoa 05/02/1997 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Tân Phúc, Huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

63 Phạm Thị Hương 05/03/1987 Đại học Sư phạm Tiểu học
phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

64 Lê Thị Hà 17/06/1994 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

65 Ngô Thị Thúy 12/06/1998 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

66 Lê Thị Hiền 10/10/1998 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

67 Vũ Thị Thủy 05/03/1994 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Ngọc Trung, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

68 Vi Thị Sao Mai 27/05/1993 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

69
Nguyễn Phương 

Thảo
23/10/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học

Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

70 Lương Thị Tú 19/06/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Hàm Rồng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

71 Lê Thị Thúy Huyền 14/11/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên ngành đào 
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Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

72
Lê Thị Phương 

Quỳnh
27/07/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học

Xã Thiệu Long, Huyện Thiệu Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

73
Quách Thị Khánh 

Hòa
09/01/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học

Xã Cẩm Ngọc, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa
DT thiểu số

74 Nguyễn Thùy Linh 24/10/1995 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

75 Lê Thị Mỹ Thuận 08/12/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Đông Ninh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

76 Lê Hạnh Dân 31/05/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Hoằng Châu, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

77 Lê Thị Hiền 26/05/1990 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

78 Nguyễn Thị Phương 10/02/1989 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Hoằng Cát, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

79 Trần Thị Thu Hiền 13/05/1985 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB

80
Phan Đặng Quỳnh 

Chi
05/09/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học

Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

81 Đào Minh Hằng 30/03/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Thị trấn Nga Sơn, Huyện Nga Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

82 Vũ Văn Thắng 12/06/1982 Đại học Sư phạm Tiểu học
Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

83 Bùi Thị Xinh 12/06/1999 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

84 Hoàng Việt Linh 01/11/2000 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Phú Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

85
Trương Thị Huyền 

Lương
24/08/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học

Xã Hoằng Đông, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không



TT
Tên cá nhân, tổ 
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86 Lê Quỳnh Anh 17/02/2003 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

87 Lê Thị Nhung 08/02/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

88 Nguyễn Thị Na 02/05/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

89 Lê Thị Tâm 04/07/1983 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

90 Trương Thị Huyền 18/01/1995 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Thạch Cẩm, Huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa
DT thiểu số

91
Hoàng Thị Mai 

Ngân
06/02/1985 Đại học

Sư phạm Giáo dục 

Tiểu học

Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa

Con nạn nhân 

CĐHH

92 Nguyễn Thị Tú Anh 10/04/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Hóa Quỳ, Huyện Như Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

93 Hoàng Tiểu Yến 02/01/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

94 Nguyễn Thị Thùy 24/08/1994 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

95 Lê Thị Thùy Dương 19/08/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Long Anh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

96
Hoàng Thị Ngọc 

Mai
15/09/1990 Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

97 Lê Thị Linh Phương 01/01/2001 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Nguyên Bình, Thị xã Nghi Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

98 Nguyễn Thị Trúc 13/11/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Tượng Sơn, Huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

99 Lương Hằng Giang 08/11/2002 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Xã Thạch Bình, Huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa
DT thiểu số



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 
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Ghi 

chú

100
Nguyễn Thị Quỳnh 

Nga
02/11/1996 Đại học Giáo dục Tiểu học

Phường Bắc Sơn, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

101 Mai Thị Tho 10/02/1995 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

102 Lê Thị Quỳnh Anh 09/10/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Quảng Minh, Thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

103 Nguyễn Thị Ngọc 10/07/1991 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

104 Vũ Phương Thủy 03/10/1985 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Cẩm Thạch, huyện Cẩm Thủy, tỉnh 

Thanh Hóa
DT thiểu số

105 Lê Thị Lan 01/04/1988 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Hoằng Xuyên, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

106 Vũ Thị Duyên 20/01/1994 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

107 Phạm Thị Hà 06/02/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Thành Hưng, Huyện Thạch Thành, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

108 Lê Thị Thìn 10/10/1988 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Quảng Đức, huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

109 Lê Thị Chung 04/09/1990 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Hoằng Quang, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

110
Phạm Thị Huyền 

Trang
24/11/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

111 Lê Thị Hằng 15/08/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

112 Lê Thị Nga 10/04/1993 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Xã Quảng Vinh, thành phố Sầm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa , 
Không

113 Nguyễn Thị Hồng 22/11/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không



TT
Tên cá nhân, tổ 
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Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 
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Ghi 

chú

114 Ngô Thị Dung 27/07/1985 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

115 Nguyễn Thị Xuân 16/02/1993 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Hoằng Lộc, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

116 Phạm Thị Ngọc Yến 11/12/1995 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

117 Dương Ánh Linh 15/01/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

118 Lý Thị Thủy 01/05/1992 Đại học Giáo dục Tiểu học
phường quảng phú, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

119 Lò Ngân Huyền 22/12/1997 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

120
Nguyễn Thị Hoàng 

Diệu
25/11/2001 Cử nhân Giáo dục Tiểu học

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

121 Lê An Khanh 02/11/2001 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Hoằng Phú, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

122 Lê Thị Liên 06/01/1986 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB

123 Đồng Thị Hà 06/09/1987 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã An Nông, Huyện TRiệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

124 Tống Thị Oanh 26/03/1991 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

125 Hà Thị Nhường 08/11/1988 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Hoằng Giang, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

126 Phạm Thị Thủy 15/06/1990 Đại học Giáo dục Tiểu học
Xã Dân Quyền, Huyện TRiệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

127 Hoàng Ngọc Quý 11/04/2001 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
 Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không
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128 Đinh Thị Thùy 26/09/2002 Đại học Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Vinh, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

129 Đỗ Thị Hậu 10/08/1996 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

130 Đỗ Thị Ngọc Hà 14/02/1998 Cử nhân Giáo dục Tiểu học
Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

II

1 Lê Huy Quyền
                                                 

6/12/1998
Cử nhân

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Thị trấn Triệu Sơn, Huyện Triệu Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

2 Lý Viết Hà 05/07/1985 Đại học
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

3 Lê Thị Phương 31/10/1982 Đại học SP Tin học
Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

4 Nguyễn Thị Quý 19/07/1990 Cử nhân
Toán Tin, Chứng 

chỉ NVSP

Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Lê Thị Châm 15/04/1983 Đại học
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
con TB

6 Trần Thị Hằng 20/12/1985 Đại học

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

7 Nguyễn Thị Phượng 21/10/1990 Cử nhân
Toán Tin, Chứng 

chỉ NVSP

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Tin học hạng III (mã số V.07.03.29)
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8 Nguyễn Thị Phương 03/05/1985 Cử nhân
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Xã Đông Yên, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

9
Nguyễn Thị Lan 

Phương
25/10/1984 Đại học

Tin học ứng dụng, 

Chứng chỉ NVSP

Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

10 Thiều Tất Vũ 03/05/1983 Đại học
Tin học ứng dụng, 

Chứng chỉ NVSP

Phường Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

11 Lê Thị Tuyết 10/04/1983 Đại học SP Tin học
Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

12 Lê Viết Khánh 08/04/1985 Cử nhân
Toán Tin, Chứng 

chỉ NVSP

Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB

13 Hồ Thị Yến 27/12/1983 Cử nhân
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Quảng Thành, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

14 Lê Viết Hải 09/07/1984 Đại học
Công nghệ thông 

tin, CĐSP Toán Tin

Xã Đông Khê, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

15 Đào Thị Bích Ngọc 20/10/1984 Cử nhân

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

16
Nguyễn Thị Hà 

Thanh
26/03/1982 Đại học

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

17
Nguyễn Thị Thu 

Thủy
05/07/1985 Đại học

Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa

Con người nhiễm 

CĐDC



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

18 Lê Thúy Vân 04/09/1993 Đại học

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

 Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

19 Trịnh Thị Loan 29/05/1986 Cử nhân

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

20 Trương Thị Hà 20/04/1979 Đại học
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

21 Lê Nguyên Long 09/03/1988 Đại học

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

22 Phạm Thị Thu 01/05/1984 Cử nhân
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

23 Đoàn Thị Oanh 20/04/1983 Đại học SP Tin học
Phường Quảng Tiến, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

24 Lê Thị Yến 20/11/1985 Đại học SP Tin học
Phường Trung Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

25 Nguyễn Thị Vũ 14/11/1982 Đại học SP Tin học
Phường Quảng Thọ, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

26 Trịnh Thị Huệ 14/04/1981 Đại học
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Thiệu Khánh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

27 Nguyễn Thị Hòa 05/03/1985 Đại học
Tin học ứng dụng, 

Chứng chỉ NVSP

Xã Phúc Thịnh, huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa
Không
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28 Nguyễn Thị Thúy 25/06/1976 Đại học SP Tin học
Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

29 Trịnh Như Tỉnh 18/03/1985 Đại học SP Tin học
Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

30 Nguyễn Hữu Hải 31/03/1982 Cử nhân SP Tin học
Xã Hoằng Đức, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

31 Lê Thị Huệ 17/01/1983 Cử nhân

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB, BB

32 Cao Thị Bích Việt 29/12/1986 Đại học
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

33 Nguyễn Văn Mạnh 07/02/1980 Cử nhân
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

34 Nguyễn Thị Thùy 15/11/1987 Cử nhân
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

35 Vũ Thị Hương 10/04/1992 Cử nhân

Công nghệ thông 

tin, CĐSP Toán 

Tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Vệ , thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa 
Không

36 Mai Lan 03/03/1989 Cử nhân

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không
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37
Nguyễn Thị Phương 

Hà
19/05/1985 Đại học

Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường An Hưng, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

38 Nguyễn Văn Sỹ 24/07/1981
Cử nhân, Thạc 

sỹ

Cử nhân Tin học; 

Thạc sỹ CNTT, 

Chứng chỉ NVSP

phường Đông vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

39 Nguyễn Hoàng Long 20/02/1984 Thạc sỹ

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

40 Bùi Sỹ Luân 15/08/2001 Đại học

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP tiểu học

Thị trấn Tân Phong, Huyện Quảng Xương, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

41 Hà Thị Hân 10/05/1986 Đại học SP Tin học
Thị trấn Thường Xuân, Huyện Thường 

Xuân, tỉnh Thanh Hóa
DT thiểu số

42 Lê Thị Liên 10/11/1987 Đại học
Công nghệ thông 

tin, CĐSP CNTT

Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

43 Trần Thị Thêu 19/02/1991 Đại học

Công nghệ thông 

tin, CC NVSP Tiểu 

học

Xã Tân Lập, Huyện Vũ Thư, Tỉnh Thái 

Bình
Không

44 Lê Phú Hoằng 15/02/1985 Cử nhân SP Tin học
Xã Đông Hòa, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

45 Bùi Thị Dung 19/10/1983 Cử nhân
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Tân, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không
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46 Hoàng Mạnh Hùng 24/07/1983 Đại học

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Con TB

47 Nguyễn Thị Tình 07/03/1982 Cử nhân

Công nghệ thông 

tin, Chứng chỉ 

NVSP Tiểu học

Xã Quảng Nhân, Huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Con TB

48 Nguyễn Thị Vinh 11/11/1987 Cử nhân SP Tin học
Xã Đông Tiến, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Con thương BB

49 Ngô Thị Thủy 10/08/1988 Cử nhân
Công nghệ thông 

tin, CC NVSP

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

50 Trần Thị Tâm 05/11/1986 Đại học SP Tin học
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

51 Nguyễn Văn Hưng 05/09/1984 Đại học
Tin học ứng dụng, 

Chứng chỉ NVSP

Xã Trường Xuân, Huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

52 Lê Thị Thanh Hải 10/03/1982 Đại học
Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Xã Đông Thanh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

53
Nguyễn Thị Thùy 

Dương
28/08/1981 Đại học, Th.sỹ

Khoa học máy tính, 

ĐH Tin học, Chứng 

chỉ NVSP

Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

54
Nguyễn Thị Thúy 

Loan 
06/08/1985 Đại học

Tin học, Chứng chỉ 

NVSP

Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không
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III

1 Nguyễn Thị Ánh 26/09/2000 Cử nhân

Quản lý TDTT, 

Chứng chỉ NVSP 

tiểu học

Phường Quảng Thịnh, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Đào Thị Hường 20/10/1986 Đại học
SP Giáo dục thể 

chất

Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

3 Phạm Đắc Cử 08/12/1990 Đại học Giáo dục thể chất
Phường Phú Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

4 Nguyễn Đình Tân 17/07/1995 Đại học
SP Giáo dục thể 

chất

Phường Quảng Châu, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

IV

1 Trịnh Quỳnh Trang 23/11/1995 Đại học SP âm nhạc
Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Đặng Thị Thảo 13/01/1987 Đại học SP Nhạc
Phường Rừng Thông, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

3 Trần Anh Mạnh 10/08/1985 Đại học SP âm nhạc
Thị Trấn Ngọc Lặc, Huyện Ngọc Lặc, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

4
Nguyễn Thị Thanh 

Mai
06/11/2000 Đại học SP âm nhạc

Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Đào Ngọc Phú 20/01/1981 Đại học SP âm nhạc
Xã Yên Thịnh, Huyện Yên Định, tỉnh 

Thanh Hóa
Con TB

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Thể dục hạng III (mã số V.07.03.29)

Vị trí dự tuyển: Giáo viên Âm nhạc hạng III (mã số V.07.03.29)
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6 Ngô Văn Đông 20/05/1995 Đại học SP âm nhạc
Xã Phú Nhuận, Huyện Như Thanh, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

7 Trịnh Thị Hà 02/09/1988 Đại học SP âm nhạc
Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

V

1 Nguyễn Thị Phượng 02/01/1986 Đại học SP Tiếng Anh
Phường Đông Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Lê Thị Hồng 16/06/1982 Đại học SP Tiếng Anh
 Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

3 Nguyễn Thị Dung 16/10/1990 Đại học
Tiếng Anh, Chứng 

chỉ NVSP

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

4 Lưu Thị Hà 24/09/2001 Đại học SP Tiếng Anh
Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Nguyễn Thùy Trang 06/07/1996 Đại học SP Tiếng Anh
Phường Hoằng Quang, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

VI

1
Ninh Hoàng Châu 

Anh
11/07/2002 Cử nhân Kế toán

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Lê Thị Thủy 22/02/2000 Cử nhân Kế toán
Phường Đông Lĩnh, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

3 Lê Thị Thu Trang 04/05/1993 Đại học Tài chính ngân hàng
Phường Đông Hải, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

Vị Trí dự tuyển: Giáo viên Tiếng Anh hạng III (mã số V.07.03.29)

Vị Trí dự tuyển: Kế toán viên trung cấp hạng IV (V.06.032), Kế toán viên hạng III (V.06.031)
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4 Trịnh Minh Hằng 21/02/1999 Cử nhân Kế toán
Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Trần Thị Hoài 11/06/1997 Đại học Kế toán
Phường Quảng Thắng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

6 Nguyễn Thị Huyền 18/06/1994 Đại học Kế toán
Xã Quảng Bình, Huyện Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

7 Tào Thị Nhung 05/05/1995 Cử nhân Tài chính ngân hàng
Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

8 Trịnh Mai Anh 29/03/1999 Đại học Kế toán
Xã Xuân Hồng, Huyện Thọ Xuân, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

9 Cao Thị Hằng 14/03/1994 Đại học Kế toán
Phường Hoằng Đại, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

10 Nguyễn Khánh Duy 26/12/2001 Cử nhân Kế toán
Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

11
Nguyễn Thị Phương 

Anh
27/06/1993 Cao đẳng Kế toán

Xã Tế Nông, Huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

12 Phạm Thị Thương 05/04/1989 Cử nhân Kế toán
Xã Thọ Lộc, Huyện Thọ Xuân, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

13
Nguyễn Thị Hồng 

Hiên
14/02/1990 Đại học Kế toán kiểm toán

Phường Quảng Hưng, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

14 Bùi Thị Hiếu 20/11/1988 Th.sỹ Th.sỹ Tài chính NH
Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

15 Hoàng Thu Trang 22/09/1995 Cử nhân Kế toán
Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa
Không



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

16 Lê Thị Thảo 15/08/1990 Đại học Kế toán
Xã Hoằng Hợp, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

17 Lê Thị Bích 01/05/1988 Cử nhân Kế toán
Phường Quảng Tâm, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

18 Trương Thị Mỹ Hoa 01/11/2001 Cử nhân Kế toán
Xã Thuần Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh Thanh 

Hóa
Không

19 Cao Thị Kim Yến 15/06/2000 Đại học Kế toán
Phường Trường Sơn, Thành phố Sầm Sơn, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

20 Nguyễn Thị Nhung 12/07/1998 Cử nhân Kế toán
Thị trấn Tân Phong, Quảng Xương, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

21 Lê Thị Hiền 10/01/1987 Đại học Kế toán
Thị trấn Bút Sơn, Huyện Hoằng Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

22 Lê Thị Hương 19/05/1987 Cử nhân Kế toán
Xã Đông Minh, thành phố Thanh Hóa, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

23 Hoàng Khánh Linh 19/05/2002 Cử nhân Kế toán
Phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

24 Lê Thị Hiền 16/06/1990 Cử nhân Kế toán
Phường Thiệu Dương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

VII

1 Tống Văn Sự 08/11/1988 Cử nhân

Y tế công cộng; 

Chứng chỉ NV 

VTLT

Phường Đông Vệ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

2 Lê Thị Ngọc Quý 19/06/1986 Cử nhân

Kế toán kiểm toán; 

Chứng chỉ NV 

VTLT

Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

Vị Trí dự tuyển: Văn thư viên trung cấp (02.008), Văn thư viên (02.007)



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

3 Vũ Thị Hồng Anh 26/12/1997 Cử nhân
Luật; Chứng chỉ NV 

VTLT

Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

4
Nguyễn Thị Bích 

Ngọc
18/03/1991 Cử nhân

Kế toán; Chứng chỉ 

VTLT

Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

5 Vũ Thị Thúy Hồng 15/10/1991 Đại học
Văn hóa học; 

Chứng chỉ VTLT

Phường Ba Đình, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

6 Hoàng Thị Thúy 12/08/1983 Cử nhân
SP tiếng anh; 

Chứng chỉ VTLT

Phường Trường Thi, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

7 Lê Thị Lan Hương 28/01/1990 Đại học
Luật; Chứng chỉ 

VTLT

Phường Ngọc Trạo, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

8 Phạm Thị Linh 08/04/1990 Cử nhân
Kế toán; Chứng chỉ 

NV VTLT

Phường Lam Sơn, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

9 Nguyễn Thị Thương 25/06/1985
Đại học; 

Trung cấp

ĐH Kế toán; Trung 

cấp hành chính văn 

thư

Xã Trường Sơn huyện Nông Cống, tỉnh 

Thanh Hóa
Con BB

10 Lê Việt Hoàng 25/04/2000 Kỹ sư
QL xây dựng; 

Chứng chỉ VTLT

Phường Điện Biên, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không

11 Nguyễn Thị Hiên 05/01/1989 Cử nhân

Ngữ văn; Chứng chỉ 

QTVP và công tác 

VTLT

Phường Đông Thọ, thành phố Thanh Hóa, 

tỉnh Thanh Hóa
Không



TT
Tên cá nhân, tổ 

chức

Ngày tháng 

năm sinh

Trình độ 

chuyên môn

Chuyên ngành đào 

tạo
Địa chỉ Đối tượng ưu tiên

Ghi 

chú

12 Vũ Thị Lan 16/06/1982 Trung cấp Văn thư lưu trữ
Thị trấn Hậu Lộc, Huyện Hậu Lộc, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

13 Lê Ngọc Phúc 02/12/1986 Trung cấp Lưu trữ
Thị trấn Nưa, Huyện Triệu Sơn, tỉnh Thanh 

Hóa
Con liệt sỹ

14 Tào Thị Dung 03/12/1985 Cao đẳng
Kế toán; Chứng chỉ 

VTLT

Phường Ba Đình, Thị xã Bỉm Sơn, tỉnh 

Thanh Hóa
Không

15 Thiều Thị Hương 22/04/1987
Đại học; Cao 

đẳng

ĐH Thông tin học, 

Cao đẳng VTLT
Thị trấn Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa Không

16 Lê Thị Thanh 18/10/1985 Cử nhân
SP tiếng anh; 

Chứng chỉ VTLT

Phường Đông Hương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Không

17 Phạm Thị Thùy 30/06/1988 Đại học
SP vật lý, Chứng 

chỉ VTLT

Phường Đông Cương, thành phố Thanh 

Hóa, tỉnh Thanh Hóa
Con liệt sỹ

(Danh sách gồm 407 người)
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